	UBND HUYỆN THANH MIỆN

TRƯỜNG MẦM NON LÊ HỒNG
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc




 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 TRƯỜNG MẦM NON LÊ HỒNG

 NĂM HỌC: 2023 – 2024
	TT
	Họ và tên
	TĐ

CM
	Nhiệm vụ  phân công
	Nhiệm vụ  kiêm nhiệm
	Dạy điểm trường

	I. 
	Phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý

	1
	Phạm Thị Dương
	ĐH
	Hiệu Trưởng - Phụ trách chung 
  - Dạy lớp 5 tuổi C 2 giờ/ tuần( Thứ 2)
	Bí thư chi bộ 

	

	2
	Phan Thị Doan
	ĐH
	Phó Hiệu Trưởng  - phụ trách Công tác bán 
- Công tác phổ cập+ CSVC

- Dạy lớp 4 tuổi D 4 giờ/ tuần( sáng Thứ 2)
	Phó Bí thư chi bộ


	

	3
	Nguyễn Thị Đào

	ĐH
	Phó Hiệu Trưởng - trú phụ trách CM tổ MG
-  Chuyên môn tổ NT + CSDL ngành

-  Dạy lớp nhà trẻ D 4 giờ/ tuần( Sáng Thứ 4)

	 Chi ủy viên 

Chủ tịch công đoàn trường

 
	

	II. 
	Phân công nhiệm vụ giáo viên, nhân viên 

	1
	Bùi Thị Tâm
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi A
	Tổ phó tổ 5Tuổi
	Phí T. Xá

	2
	Bùi Thị Vân Anh
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi A
	
	Phí T. Xá

	3
	Trần Thị Hà
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi B 
	
	Lâm Kiều

	4
	Đoàn Thị Thúy Hằng
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi B
	
	

	5
	Đỗ Thị Bình
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi C 
	Tổ Trưởng tổ 5Tuổi
	Lâm Kiều

	6
	Bùi Thị Thu Hiền 
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi C 
	
	Lâm Kiều

	7
	Nguyễn Thị Loan
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi D
	
	Lâm Kiều

	8
	Đặng Thị Thu
	ĐH
	Giáo viên 5 tuổi D
	
	Lâm Kiều

	9
	Phan Thị Thảo
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi A
	
	Phí T. Xá

	10
	Lê Thị Huế
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi A
	
	Phí T. Xá

	11
	Nguyễn Thị Hà
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi B
	
	Lâm Kiều

	
	Lưu Thị Bội
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi B
	Thủ quỹ
	

	12
	Vũ Thị Chiêm 
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi C
	
	Lâm Kiều

	13
	Đặng Thị Dung
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi C
	
	Lâm Kiều

	14
	Mai Thị Hồng
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi D
	Tổ trưởng tổ 3T+4T 
	Lâm Kiều

	15
	Phạm Thị Nga
	ĐH
	Giáo viên 4 tuổi D
	
	Lâm Kiều

	16
	Nguyễn Thị Tuyết 
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi A
	
	Phí T. Xá

	17
	Phan Thị Hồng Linh 
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi A
	
	Phí T. Xá

	18
	Nguyễn Thị Trang
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi B
	Tổ phó tổ 3T+4T
	Lâm Kiều

	19
	Vũ Thị Bích
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi B
	
	Lâm Kiều

	20
	Đào Thị Bích
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi C
	Thư ký trường
	Lâm Kiều

	21
	Phan Thị Oánh
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi C 
	
	Lâm Kiều

	22
	Bùi Thị Doan
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi D
	
	Lâm Kiều

	23
	Bùi Thị Hương
	ĐH
	Giáo viên 3 tuổi D
	
	Lâm Kiều

	24
	Đặng Thị Hương
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng A
	Bí thư CĐ
	Phí T. Xá

	25
	Vũ Thị Hương Thơm
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng A
	
	Phí T. Xá

	26
	Vũ Thị Thanh Hoa 
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng B
	Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
	Lâm Kiều

	27
	Đặng Thị My 
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng B
	
	Lâm Kiều

	28
	Nguyễn Thị Tươi
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng C
	
	Lâm Kiều

	29
	Vũ Thị Hương
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng C
	Tổ phó NT
	Lâm Kiều

	30
	Phạm Thị Duyên
	ĐH
	Giáo viên 24-36 tháng D
	Kiêm nhiệm Y tế trường
	Lâm Kiều

	
	Phạm Thị Hương
	CĐ
	Giáo viên 24-36 tháng D
	
	

	31
	Trần Thị Lệ Mỹ 
	ĐH
	Nhân viên Kế toán + Văn thư
	
	Lâm Kiều

	III
	Phân công nhiệm vụ Nhân viên hợp đồng vụ việc 

	1
	Bùi Thị Miện
	
	Nấu ăn bếp Lâm Kiều 
	Bếp trưởng
	Lâm Kiều

	2
	Bùi Thị Hơn
	
	Nấu ăn bếp Lâm Kiều
	
	Lâm Kiều

	3
	Đỗ Thị Phượng
	
	Nấu ăn bếp Lâm Kiều
	
	Lâm Kiều

	4
	Bùi Thị Thư
	
	Nấu ăn bếp Phí Thanh xá
	
	Phí T. Xá

	5
	Vũ Đình Minh 
	
	Nhân viên Bảo Vệ khu Lâm Kiều
	
	Lâm Kiều

	6
	Trần Minh Thu
	
	Nhân viên bảo Vệ Khu Phí Thanh Xá
	
	Phí T. Xá


1. Tổng  đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên:  40 đ/c 
    Trong đó QL: 3, GV: 30; NV KT: 1; NVND: 4, NVBV: 2

     Trình độ chuyên môn: 
   - Cán bộ Quản lý: 3 ; Trình độ chuyên môn: ĐH = 3 /3 đ/c
   - Giáo viên tổ nhà trẻ: 8 đ/c (Trình độ chuyên môn: Đại học: 7; Cao đẳng: 1)
   - Giáo viên tổ MG:  22 đ/c (Trình độ chuyên môn: Đại học: 22)
   - Nhân viên kế toán: 1 ĐH
        - Hợp đồng vụ việc: 6 
             Trong đó: Nhân viên nuôi dưỡng: 4; Trình độ CM : 4/4 đ/c Có chứng chỉ chế biến thực phẩm 
                              Nhân viên bảo vệ: 2
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÊ DUYỆT
	HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Dương




 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG VỤ VIỆC, DẠY THAY THAI SẢN

TRƯỜNG MẦM NON LÊ HỒNG

 NĂM HỌC: 2023 – 2024

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Dạy thay lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Loát
	11/8/1962
	Cao đẳng sư phạm MN
	Lớp 5 tuổi C
	

	2
	Vũ Thị An
	22/9/1959
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 3 tuổi D
	

	3
	Bùi Thị Hường
	12/6/1962
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 4 tuổi B
	

	4
	Bùi Thị Linh
	13/10/2001
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 5 tuổi A
	


 DANH SÁCH GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG VỤ VIỆC, DẠY THAY THAI SẢN

TRƯỜNG MẦM NON LÊ HỒNG

 NĂM HỌC: 2023 – 2024

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Dạy thay lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Loát
	11/8/1962
	Cao đẳng sư phạm MN
	Lớp 5 tuổi C
	

	2
	Vũ Thị An
	22/9/1959
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 3 tuổi D
	

	3
	Bùi Thị Hường
	12/6/1962
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 4 tuổi B
	

	4
	Bùi Thị Linh
	13/10/2001
	Trung cấp sư phạm MN
	Lớp 5 tuổi A
	


